PHỤ LỤC
Yêu cầu báo giá: gói thầu dịch vụ "Lập báo cáo quan trắc môi trường
 định kỳ và báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2026"
(Kèm theo Thư mời số:     / TM-BVNR ngày      tháng    năm 2026
của Bệnh viện Na Rì)
	STT
	Nội dung công việc 
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Số lần quan trắc
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	I
	Quan trắc môi trường
	 
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Nước thải 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Lưu lượng
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	2
	pH
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	3
	BOD5 
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	4
	COD
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	6
	Sunfua (H2S)
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	7
	Amoni (tính theo N)
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	8
	Nitrat (tính theo N)
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	9
	Phosphat (tính theo P)
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	10
	Dầu mỡ động thực vật
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	11
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	12
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	13
	Tổng Coliform
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	14
	Salmonella
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	15
	Shigella
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	16
	Vibrio cholerae
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	1.2
	Khí thải lò đốt
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Lưu lượng
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	2
	Bụi tổng
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	3
	HCl
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	4
	CO
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	5
	SO2
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	6
	NOx (tính theo NO2)
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	7
	Hg
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	8
	Cd
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	9
	Pb
	mẫu
	1
	4
	
	
	

	II
	CHI PHÍ KHÁC 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
	báo cáo
	1
	4
	
	
	

	2
	Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
	báo cáo
	1
	1
	
	
	

	3
	Văn phòng phẩm, in ấn,…
	 
	1
	4
	
	
	

	4
	Chi phí thuê xe chở thiết bị quan trắc hiện trường
	Ca xe
	1
	4
	
	
	

	III
	TỔNG CỘNG (=I+II)
	 
	 
	 
	
	
	

	Số tiền bằng chữ: 
	


      Yêu cầu: 
   - Báo giá đúng thời gian quy định, có xác nhận của chủ cơ sở.
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